[bookmark: _Hlk179810443]Chương III. TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ E-HSDT
Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật
[bookmark: _Hlk154349315]Sử dụng tiêu chí đạt, không đạt để đánh giá về kỹ thuật.
Nhà thầu có thể đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình hoặc không đính kèm chứng chỉ này trong E-HSDT, kể cả trường hợp E-HSMT có yêu cầu nhà thầu phải có chứng chỉ này. Việc nhà thầu không đính kèm chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình không phải là lý do loại bỏ nhà thầu. E-HSDT của nhà thầu vẫn được tiếp tục xem xét, đánh giá và được xét duyệt trúng thầu. Trường hợp trúng thầu, nhà thầu phải xuất trình chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng công trình trước khi trao hợp đồng.
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng
	Kết quả đánh giá

	1. Mức độ đáp ứng chỉ tiêu thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn của vật liệu xây dựng

	[bookmark: _GoBack]1.1. Đối với các vật tư, vật liệu chính: Cát, đá dăm các loại, xi măng,  Gạch bát tràng 30x30x5cm...
	* Có danh mục đầy đủ vật tư thiết bị nêu rõ chủng loại, xuất xứ, kèm theo catalog hoặc tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất. 
* Có hợp đồng nguyên tắc với đơn vị cung cấp vật tư, vật liệu, thiết bị. Hợp đồng nguyên tắc phải phù hợp với tiến độ thi công. (kèm theo giấy chứng nhận kinh doanh của đơn vị cung cấp, hợp đồng nguyên tắc phải ghi rõ tên công trình và có dấu giáp lai của đơn vị cung cấp).
	Đạt

	
	Không có giải pháp cung ứng vật tư đáp ứng gói thầu và không phù hợp với tiến độ thi công. 
Không có hợp đồng nguyên tắc hoặc có nhưng không ghi rõ cung cấp để thi công gói thầu này đảm bảo theo tiến độ. 
	Không đạt

	1.2. Có bảng kê các lại vật liệu, nguồn gốc xuất xứ, thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn đối chiếu đảm bảo hoặc tiến độ thi công vượt yêu cầu thiết kế và E-HSMT
	Có bảng kê
	Đạt

	
	Không có bảng kê
	Không đạt

	2. Giải pháp kỹ thuật:

	Biện pháp kỹ thuật thi công phần tổng thể chung, biện pháp thi công cụ thể theo từng công đoạn, từng chi tiết của các hạng mục công trình.
- Phần đào san đất
- Phần phá dỡ
- Phần bê tông nền
- Phần Lát tu bổ, phục hồi gạch bát tràng.
- Trát hoàn thiện.
* Biện pháp đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công.
	- Có thuyết minh và bản vẽ các giải pháp kỹ thuật và biện pháp thi công khả thi và hợp lý cho tất cả các công đoạn thi công, đầy đủ rõ ràng. 
	[bookmark: _Toc76135578]Đạt

	
	- Không có thuyết minh và bản vẽ các giải pháp kỹ thuật và biện pháp thi công khả thi và hợp lý cho tất cả các công đoạn thi công, đầy đủ rõ ràng.
- Có thuyết minh và bản vẽ nhưng không đầy đủ, không hợp lý
	[bookmark: _Toc76135579]Không đạt

	3. Biện pháp tổ chức thi công:

	3.1. Tổ chức mặt bằng công trường: thiết bị thi công, lán trại, kho bãi tập kết vật liệu, chất thải, bố trí cổng ra vào, rào chắn, biển báo, cấp điện, nước, thoát nước, giao thông, liên lạc trong quá trình thi công 
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng 
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng không, 
	Không đạt

	3.2. Giải pháp dọn dẹp, giải tỏa mặt bằng, công tác chuẩn bị khởi công công trình
	Có giải pháp kỹ thuật hợp lý, phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Đạt

	
	Giải pháp kỹ thuật không hợp lý, không phù hợp với điều kiện biện pháp thi công, tiến độ thi công và hiện trạng công trình xây dựng.
	Không đạt

	3.3. Yêu cầu nhân sự  tổ chức thi công 
	Có thuyết minh về cơ cấu, tổ chức nhân sự thi công; có sơ đồ bố trí nhân sự phù hợp với yêu cầu của E-HSMT và thiết kế kỹ thuật bản vẽ thi công. 
	Đạt

	
	Không đề xuất hoặc đề xuất thiếu, không phù hợp.
	Không đạt

	3.4. Yêu cầu về thuyết minh quy trình, trình tự tổ chức thi công các hạng mục Công trình
	Có thuyết minh quy trình, trình tự thi công các hạng mục: Thể hiện được mối quan hệ tổ chức, trình tự thi công  các hạng mục.
	Đạt

	
	Không có thuyết minh, thuyết minh sơ sài hoặc không phù hợp
	Không đạt

	4. Tiến độ thi công:

	4.1. Thời gian thi công: đảm bảo thời gian thi công không quá 30 ngày kể từ ngày khởi công (Thời gian thi công đã bao gồm các ngày nghỉ lễ). 
	Đề xuất thời gian thi công không vượt quá 30 ngày kể từ ngày khởi công; (Thời gian thi công đã bao gồm các ngày nghỉ lễ).
	Đạt

	
	Đề xuất thời gian thi công vượt quá 30 ngày; thời gian thi công không bao gồm cả các ngày nghỉ lễ.
	Không đạt

	4.2. Tính phù hợp: 
a) Có bản kê thiết bị dự kiến bố trí phù hợp công trình và tiến độ thi công 
b) Có danh sách nhân lực trực tiếp tham gia gói thầu
	Đề xuất đầy đủ, hợp lý, khả thi cho cả 2 nội dung a) và b).
	Đạt

	
	Đề xuất không đủ 2 nội dung a) và b).
	Không đạt

	4.3. Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của E-HSMT.
	Có Biểu tiến độ thi công hợp lý, khả thi và phù hợp với đề xuất kỹ thuật và đáp ứng yêu cầu của HSMT.
	Đạt

	
	Không có Biểu tiến độ thi công hoặc có Biểu tiến độ thi công nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất kỹ thuật.
	Không đạt

	5. Biện pháp bảo đảm chất lượng:

	5.1. Sơ đồ quản lý chất lượng
	Có sơ đồ quản lý chất lượng của nhà thầu
	Đạt

	
	Không có sơ đồ quản lý chất lượng của nhà thầu
	Không đạt

	5.2. Lập bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu thiết bị sẽ đưa vào gói thầu
	Có Lập bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu thiết bị sẽ đưa vào gói thầu
	Đạt

	
	Không có Lập bảng danh mục toàn bộ vật tư, vật liệu thiết bị sẽ đưa vào gói thầu
	Không đạt

	5.3. Quy trình và các biện pháp quản lý chất lượng vật tư, vật liệu và thiết bị
	Có quy trình và biện pháp quản lý chất lượng vật tư vật liệu, thiết bị hợp lý
	Đạt

	
	Không Có quy trình và biện pháp quản lý chất lượng vật tư vật liệu, thiết bị hoặc có nhưng không hợp lý
	Không đạt

	5.4. Giải pháp xử lý vật tư, vật liệu và thiết bị phát hiện không phù hợp với yêu cầu của gói thầu
	Có giải pháp xử lý phù hợp
	Đạt

	
	Không có giải pháp phù hợp
	Không đạt

	5.5. Quản lý chất lượng cho từng công tác thi công
	Có giải pháp xử lý phù hợp
	Đạt

	
	Không có giải pháp phù hợp
	Không đạt

	5.6. Biện pháp phối hợp với Chủ đầu tư và thiết kế xử lý những thay đổi và sai sót trong quá trình thi công
	Có giải pháp xử lý phù hợp
	Đạt

	
	Không có giải pháp phù hợp
	Không đạt

	5.7. Biện pháp bảo quản vật liệu, thiết bị, công trình khi mưa bão
	Có giải pháp xử lý phù hợp
	Đạt

	
	Không có giải pháp phù hợp
	Không đạt

	5.8. Nhà thầu có cam kết đền bù, sửa chữa hư hỏng các công trình hạ tầng kỹ thuật mà nhà thầu gây ra
	Có giải pháp xử lý phù hợp
	Đạt

	
	Không có giải pháp phù hợp

	Không đạt

	6. An toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường

	6.1. Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	6.2.Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công
	Không đạt

	6.3. Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi, môi trường cảnh quan tại khu vực thi công phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, đổ chất thải.
	Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công. Có đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường cảnh quan tại khu vực thi công (công tác thi công gọn gàng, ko làm ảnh hưởng cảnh quan môi trường xung quanh)
	Đạt

	
	Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức thi công, không có đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường cảnh quan tại khu vực thi công
	Không đạt

	7. Bảo hành và uy tín nhà thầu

	7.1. Bảo hành của nhà thầu

	Thời gian bảo hành 12 tháng.
	Có đề xuất thời gian bảo hành >= 12 tháng, thực hiện bảo hành công trình theo Nghị định 06/2021.
	Đạt

	
	Có đề xuất thời gian bảo hành nhỏ hơn 12 tháng, thực hiện bảo hành công trình không theo quy định hiện hành.
	Không đạt

	7.2. Uy tín của nhà thầu
	

	

Uy tín của nhà thầu thông qua việc thực hiện các hợp đồng trước đó trong vòng 3 năm (2021-2023) trở lại đây.
	Không có hợp đồng thực hiện chậm tiến độ do yếu tố chủ quan và bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hợp đồng hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu 
	

Đạt

	
	có hợp đồng thực hiện chậm tiến độ do yếu tố chủ quan và bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt hợp đồng hoặc bỏ dở do lỗi của nhà thầu
	
Không đạt




